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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 233, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết luận tiếng Hàn 2_ Đề 2 

Mã học phần:  71KORE40313 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71KORE40313 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

. 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng lý thuyết 

viết luận để làm tiền đề 

xác định từ loại theo 

chủ đề và tình huống 

Tự 

luận  
20%   PLO3,5,7 

CLO2 

Vận dụng lý thuyết 

viết luận để xác định 

cấu trúc câu, liên từ 

nối để viết một câu văn 

hoặc một đoạn văn 

theo chủ đề. 

Tự 

luận 
20%   PLO3,5,7 

CLO3 

Sử dụng ngoại ngữ như 

công cụ để giao tiếp 

với các bên liên quan, 

giải quyết các tình 

huống phát sinh trong 

môi trường đa văn hóa. 

Trắc 

nghiệm 
15%   PLO3,5,7 

CLO4 

Soạn thảo và thiết kế 

các loại văn bản 

thương mại và hành 

chính văn phòng bằng 

ngoại ngữ. 

Tự 

luận 
45%   PLO3,5,7 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1-6) 

 

 

Câu 1.  알맞은 것을 고르십시오. Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong bốn đáp án 

A,B,C,D sau đây (1 điểm) 

O: 맞다/ X: 틀리다  

 

가: 최근 한류에 영향으로 한국을 찾는 외국인의 수가 증가하고 있다. 

나: 지구 온난화 현상으로 인해 많은 동식물들이 사라지고 있다. 

다: 수업 중에 휴대폰을 사용하는 학생들은 많아지면서 문제가 발생하고 있다. 

라: 세계환경기구 발표에 따르면 지구 온난화에 환경 문제가 심각해지고 있다. 

마: 거주지의 주차 공간이 충분하지 않아서 이웃 간에 갈등이 발생한다. 
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A.가: X/ 나: O/ 다: X/ 라: X/ 마: O 

B.가: O/ 나: X/ 다: X/ 라: O/ 마: X 

C.가: X/ 나: X/ 다: O/ 라: O/ 마: X  

D. 가: X/ 나: X/ 다: O/ 라: X/ 마: O  

ANSWER: A 

 
 

[2~6] 다음 문장에서 (  )에 알맞은 조사를 고르세요 

 

Câu 2 외국인들에게 가장 인기 있는 한국 음식으로 불고기(       ) 뽑혔다. (0,2 điểm) 

A. 가 

B. 이 

B. 를 

D. 은 

ANSWER: A 

 

Câu 3 계절에는 자연 풍경뿐만 아니라 사람들(         ) 옷차림도 바꾼다.  (0,2 điểm) 

A. 의 

B. 은 

C. 에 

D. 을 

ANSWER: A 

 

Câu 4 한국(       ) 한국어를 공부하는 것의 장점은 언어(      ) 문화를 함께 배울 수 있는 

것이다.(0,2 điểm) 

A. 에서, 와 

B. 에는, 에 

C. 로, 은 

D. 에, 으로 

ANSWER: A 

 

Câu 5 그 드라마(         ) 흥행한 이유는 배우들(       ) 연기가 훌륭했기 때문이다. (0,2 điểm) 

A. 가, 의 

B.  의, 이 

B. 은 , 이 

C. 에서, 은 
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ANSWER: A 

 

Câu 6 건강하게 오래 살고 싶으면 규칙적(        ) 운동(        ) 하는 것(      ) 좋다. (0,2 điểm) 

A 으로, 을, 이 

B. 에서, 를, 은 

C. 은, 가, 으로 

D. 은, 는, 을 

ANSWER: A 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 7 (0,2 điểm): 다음 문장을 완성하세요.  

시간이 날 때마다 가까운 곳이든 먼 곳이든 혼자서 (                         ) 

➔ .......................................................................................................... 

 

Câu 8 (0,2 điểm): 다음 문장을 완성하세요.  

면접을 볼 때 단정한 옷차림과 헤어스타일, 표정도 중요하지만 가장 중요한 것은 

(                                              ). 

➔ ....................................................................................................................... 
 

Câu 9 (0,2 điểm): 다음 문장을 완성하세요.  

이멜일이 생기면서 요즘은 손으로 직접 편지를 쓰는  (                        ). 

➔ .................................................................................................................... 

 

Câu 10 (0,2 điểm): 다음 문장을 완성하세요.  

이메일이 생기면서 요즘은 손으로 직접 편지를 쓰는 (                ) 

➔ .................................................................................................................. 

 

Câu 11 (0,2 điểm): 다음 문장을 완성하세요.  

나와 눈을 맞추며 웃고 있는 아이가 (                ) 

➔ ................................................................................................................. 
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Câu 12 (0.5 điểm): 다음 글을 읽고 틀린 부분을 찾아 보기와 같이 고쳐 쓰세요. 

 

사람은 평균 8 시간 정도 잠을 자야 한다. 그리고 현대인들은 바쁜 일과와 많은 업무로 

인해 수면 시간이 충분한 경우가 많다. 이렇게 제대로 자지 못해서 생긴 긴장감이나 

불안간은 업무 효율 상승, 우울증 등으로 이어 질 수 있으므로 알맞은 휴식 시간을 가질 

수 있도록 노력해야 한다. 

    

<보기>: 그리고-→ 그러나 

 
➔ .............................................................................................................................. 

 

 

Câu 13 (0.5 điểm): 다음 보기  중에서 비유의 표현을 사용하여 문장을 완성하십시오.  

 

보기 1,2 번 중 하나를 선택하십시오. 

  

보기:  1. 쥐 죽은 듯이 조용하다 

       2. 감동이 물밀듯이 밀려오다 

 

 

➔ ............................................................................................................................. ..............
.......................................................................................................................................... 

 

 

Câu 14 (6 điểm): 다음 주제 세 가지중 하나를 골라 글의 내용을 정리하고 글을 써 

보십시오.  (500-600 자) 

 주제: 효과적인 외국어 공부 방법  

      스마트폰 사용으로 인한 문제점 및 해결 방법 

      공공장소에서 흡연을 금지해야하는 이유와 해결 방법  

 

주장  

근거 1  

근거 2  

글  
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* 한 편의 논리적인 글을 완성하십시오. 

 
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2.0  

Câu 1  

Câu 2-6 

 1.0 

0.2 x 5 

Câu 1 (1 

điểm) 

Từ câu 2-6 

mỗi câu 0.2 

điểm 

II. Tự luận 8.0  

câu 7 오토바이를 타고 여행을 떠난다. 0.2  

câu 8 면접관의 질문에 제대로 대답하는 것이다. 0.2  

câu 9 사람이 거의 없다. 0.2  

Câu 10 사람이 거의 없다. 

 

0.2  

Câu 11 천사처럼 사랑스럽다. 0.2  

Câu 12     (1) 충분한-> 부족한 

 (2) 업무 효율 상승-> 업무 효율 저하 

 

0.5  

Câu 13 
  예시 답안 1 :  오늘은 토픽 시험을 보는 날이다. 

시험장은 모두 시험에 열중하는라 쥐 죽은 듯이 

조용하다.  

 

0.5  
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예시 답안 2 :오늘은 내 20 번째 생일이다. 

부모님께서 맛있는 음식과 내가 원하던 노트북을 

선물로 사 주셨다. 순간 나는 감동이 물밀듯이 밀려 

왔다. 

 
 

Câu 14 주제에 맞춰서 처음, 중간, 끝이 잘 드러나도록 

글을 쓴다.   

               글자 수 500-600 자를 꼭 지킨다. 

               문제 제기를 할 경우 그 근거(이유)와 

그 해결 방안에 대해 꼭 쓴다.   

 

6.0  

 Tổng điểm 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                

  Kim Na 

                         ThS. Nguyễn Thị Hương                                 ThS. Kim Na 

 


